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I- TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.   

Câu 1:  Hình nào có 
4

5
 ô vuông đã tô màu ?   

A.             B. 
 
B.         D.                                
 

Câu 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 200 chiều dài của phòng học đo được là 3cm. 

Chiều dài thật của phòng học là: 

a.  6 cm    b.  60 cm         c.  600 cm       d. 6000 cm 

Câu 3: Chữ số 5 trong số 254 836 có giá trị là: 

a.  5             b. 50                   c.  50 000           d.  500 

Câu 4: Phân số 
5

6
 bằng phân số nào dưới đây? 

a.  
24

20
                  b.  

20

24
           c.  

20

28
                 d.  

18

20
 

II. TỰ LUẬN: 

  Bài 1: Tính                             

 a/ 
5

6
+

7

12
=…………………………… …………………………………… 

 b/ 
9

5
-

3

8
=………………………………………………………………… 

 c/ 
4

7


5

8
=…………………………………………………………………     

d/ 
2 7 4

:
5 15 7

 
  

 
…………………………………………………………… 

  

Bài 2:  Trong thư viện có 7362 quyển sách và vở. Trong đó số vở bằng 
4

5
 số 

sách. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu quyển vở? 
 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

Bài 3: Tìm x biết 88 < x > 93, biết rằng x là số vừa chia hết cho 2 vừa chia 
hết cho 5. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

Điểm      BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 

                                        MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4     
                     Họ và tên:……… ……………………………Lớp: 4…... 
  

 
PHẦN KIỂM TRA VIẾT 
(Thời gian làm bài 45 phút) 

I.CHÍNH TẢ ( 15 phút)  
Chính tả ( nghe- viết) bài Con chuồn chuồn nước  (sách TV 4/2 trang 127) 
Viết từ đầu đến “… đang còn phân vân”. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
II. TẬP LÀM VĂN ( 30 phút) 
Đề bài:  Tả một con vật mà em yêu thích. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 
ĐIỂM                           PHẦN KIỂM TRA ĐỌC- HIỂU                       

(Thời gian làm bài 15 phút) 
A. Đọc thầm bài: Ăng-co Vát ( Sách tiếng việt 4/2 trang 123). 
B. Dựa vào nội dung bài tập đọc, khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: 
1. Ăng- co Vát là công trình kiến trúc và điêu khắc của nước nào? 
   a.  Việt Nam              b.  Cam- pu- chia        c.  Lào 
2. Toàn bộ khu đền chính gồm: 
   a.  1000m hành lang và 398 gian phòng. 
   b.  1500m hành lang và 389 gian phòng. 
   c.  1500m hành lang và 398 gian phòng. 
3. Trong câu Lúc hoàng hôn, Ăng- co Vát thật huy hoàng. Bộ phận trạng 
ngữ là : 
    a.  Lúc hoàng hôn      b.  Ăng- co Vát        c.  Thật huy hoàng 
4. Câu Ôi, khu đền Ăng- co Vát thật đồ sộ !  thuộc kiểu câu gì? 
    a.  Câu kể                          b.  Câu cảm c.  Câu 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

Điểm           BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010- 2011 
                    MÔN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 4  
                    Họ và tên:……… ……………………………Lớp: 4…..... 
  

 

I.  LỊCH SỬ (5điểm) 
  A-  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
1/ Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì? 

A.  Để bảo vệ quan lại. 
B.  Để bảo vệ quyền lợi của vua. 
C.  Bảo vệ chủ quyền dân tộc và trật tự xã hội. 

2/ Mục đích của nghĩa quân Tây Sơn khi tiến ra Thăng Long là: 
A. Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn. 
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B. Mở rộng căn cứ của nghĩa quân Tây Sơn. 
C. Chiếm vàng bạc, châu báu ở Đàng Ngoài. 

3/ Cố đô Huế  được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào 
ngày, tháng, năm nào? 
A.  Ngày 12 – 11 – 1993.   B.  Ngày 5 – 12- 1999. C.  Ngày 11 – 12 – 1993. 
4/ Nhà Nguyễn thành lập vào năm nào? 
        A.  1820       B.   1802   C.  1920 
B- Nêu ý nghĩa của trận đánh Chi Lăng? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

  
II.  ĐỊA LÍ  (5điểm) 
A- Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
1/ Nơi được coi là vựa lúa lớn nhất nước ta: 
    a.  Đồng bằng Bắc Bộ                                
    b.  Đồng bằng Nam Bộ. 
    c.  Đồng bằng duyên hải Miền Trung 
2/ Biển có vai trò: 

a. Là kho muối vô tận 
b. Cung cấp nhiều khoáng sản, hải sản quý, điều hoà khí hậu 
c. Tất cả các ý trên 

B- Hãy nối tên các thành phố ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho 
phù hợp. 
 
1. Thành phố 
Hồ Chí Minh 
 

 a) Là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng 
của đồng bằng sông Cửu Long  

2. Thành 
Cần Thơ 

b) Là thành phố cảng lớn, đầu của nhiều tuyến giao thông 
ở đồng bằng duyên hải miền Trung. 

3, Thành phố 
Huế 

c) Là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất cả 
nước. 

4. Thành phố 
Đà Nẵng 

d) Thành phố nổi tiếng với các kiến trúc cung đình, thành 
quách, đền miếu, lăng tẩm, … của các vua triều nguyễn. 

 
C- Tây nguyên có những điều kiện nào thuận lợi cho việc trồng cây công 
nghiệp? 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

Điểm           BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010- 2011 
                    MÔN:  KHOA HỌC LỚP 4 
                    Họ và tên:……… ……………………………Lớp: 4……. 
  

 I.TRẮC NGHIỆM:  
    Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

1. Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô 
hấp của con người là: 

    a.  Khí ô – xy                                         c.  Hơi nước             

    b.  Khí các – bô – níc                     d.  Khí ni – tơ  

2. Động vật cần gì để sống ?  

    a.  Ánh sáng                                            c.  Thức ăn, nước      
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    b.  Không khí                                          d.  Tất cả các yếu tố trên  

3.  Lau khô ngoài ly nước rồi cho vào ly mấy cục nước đá .Một lát sau 
sờ vào bên ngoài ly ta thấy ướt . Theo em câu nào dưới đây đúng ?  

     a.  Nước đá bốc hơi động lại ở thành ly   

     b.  Nước đã thấm từ trong ly ra. 

     c.  Hơi nước trong không khí ở chỗ thành ly bị lạnh nên ngưng tụ lại. 

4- Điều gì xảy ra nếu trái đất không có mặt trời sưởi ấm? 
     a.  Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá 
     b.  Nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng 
     c.  Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết 
     d.  Tất cả các ý trên 
5- Vật phát ra âm thanh khi nào? 
     a.  Khi vật va đập với vật khác                  c.  Khi uốn cong vật 
     b.  Khi làm vật rung động                            d.  Khi nén vật 
II- TỰ LUẬN :  Ánh sáng có vai trò gì? 
a. Đối với đời sống của con người:………………………………………….. 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………….. 
b. Đối với động vật: …………………………………………………………. 
.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................... 

 
 

ĐÁP ÁN CÁC MÔN 
MÔN TOÁN 
I- TRẮC NGHIỆM ( 4điểm): Mỗi câu đúng được 1 điểm. 
Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: B 
II- Phần tự luận 
Bài 1( 2điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

a/ 
5 7 5 21 26 13

6 2 6 6 6 3
       b/

9 3 72 15 57

5 8 40 40 40
     

 

c/
4 5 5

7 8 14
             d/  

2 7 4 6 7 4 13 4 52
: : :

5 15 7 15 15 7 15 7 105
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Bài 2: ( 3 điểm):  Bài giải 
  Ta có sơ đồ: 
  Số vở   :

 ? quyển 

Số sách : ? quyển 



 

 
Tổng số phần bằng nhau là : 
 4+5= 9 ( phần)          
Số vở là : 
 7362 : 94 = 3272 ( quyển) 
Số sách là : 
 7362- 3272 = 4090 ( quyển) 
  Đáp số : 3272 quyển vở 
       4090 quyển sách 
Bài 3 ( 1 điểm) : x = 90 
 
MÔN TIẾNG VIỆT 
I- PHẦN VIẾT 
CHÍNH TẢ ( 5điểm) : Trình bày sạch sẽ, đúng cỡ chữ, sai 3 lỗi trừ 0,5 

điểm. 
TẬP LÀM VĂN ( 5 điểm) : Bài viết đúng cấu tạo của bài tập làm văn, 

miêu tả được ngoại hình nổi bật và hoạt động của con vật mà em yêu thích. 
 II- PHẦN ĐỌC ( Mỗi câu đúng được 1 điểm) 
 Câu 1 : B Câu 2 : C  Câu 3 : A  Câu 4 : B 
MÔN LỊCH SỬ ( 5 điểm) 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 5( 2điểm) : Đập tan mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh. Quân Minh 
phải xin hàng và rút về nước. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê. 
 
 MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm) 
Câu 1( 0,5 điểm) : ý b  Câu 2( 0,5điểm) : ý c 
Câu 3 (2điểm) : 

Câu  Đáp án  Điểm 
1    C 1đ 
2    A 1đ 
3    C 0,5đ 
4    B 0,5đ 
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 Thành phố 
Hồ Chí Minh 
 

  Là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng của 
đồng bằng sông Cửu Long  

Thành 
Cần Thơ 

 Là thành phố cảng lớn, đầu của nhiều tuyến giao thông ở 
đồng bằng duyên hải miền Trung. 

Thành phố 
Huế 

 Là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. 

Thành phố 
Đà Nẵng 

Thành phố nổi tiếng với các kiến trúc cung đình, thành 
quách, đền miếu, lăng tẩm, … của các vua triều nguyễn. 

 
Câu 4( 2điểm): Những điều kiện thuận lợi để trồng cây công nghiệp ở Tây  
Nguyên là: Tây nguyên được phủ đất ba dan. Đất thường có màu nâu đỏ, tơi  
xốp, phì nhiêu, thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm ( cao su,  
cà phê, hồ tiêu, chè,…). 
 
KHOA HỌC :   
 I- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm): Mỗi câu đúng được 1 điểm 
Câu1: A Câu 2: D  Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: B 
II- PHẦN TỰ LUẬN (4điểm) 
- Vai trò của ánh sáng đối với con người: Chiếu sáng mọi vật , giúp chúng ta  
có thức ăn, sưởi ấm và cho ta sức khoẻ. Nhờ ánh sáng mà ta cảm nhận được 
tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên. 
- Vai trò của ánh sáng đối với động vật: Động vật cần ánh sáng để di chuyển, 
tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những vật nguy hiểm cần tránh. Ánh 
sáng và thời gian sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật. 
 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


